
Vật liệu Pb PbO2 PVC ABS Cao su Chì lõi đồng Gel axit

2V  ≤ 2.5%/tháng

1  15  20 năm



+ Chế độ 10 giờ (30.7A, 1.80V) 307Ah + Phóng 20  60C

+ Chế độ 5 giờ (55.2A, 1.75V) 276Ah + Nạp 20  60C

+ Chế độ 1 giờ (204.0A, 1.60V) 204Ah + Bảo quản 20  40C

~ 18.2kg 1200A (5s)

 ≤ 0.75 m 3300A

171 151 330 366 Dòng nạp lớn nhất 75 ADC

Điện áp nạp 2.35 – 2.45 VDC

Hệ số thay đổi nhiệt độ 5.5 mV/C

Dòng nạp lớn nhất 75 ADC

Điện áp nạp 2.25 – 2.30 VDC

Hệ số thay đổi nhiệt độ 3 mV/C



ẮC QUY GEL – PVC KIỂU KÍN LOẠI TSG23000 (2V – 300Ah)

● Ắc quy kín, không cần bảo trì, có van an toàn, chống cháy nổ.

● Vỏ bình làm bằng nhựa ABS chống cháy.

● Công nghệ gel H2SO4 và nano SiO2 giúp giảm bay hơi nước, hiệu suất tái tổ hợp khí

lên đến 99%.

● Sườn cực làm từ hợp kim Pb-Ca-Sn giảm ăn mòn, giảm điện phân nước, tăng tuổi

thọ ắc quy.

● Tuổi thọ thiết kế 15 - 20 năm (20C).

● Độ tự phóng thấp

Sai số kích thước ± 2 mm



 

BẢNG DỮ LIỆU KẾT QUẢ PHÓNG ĐIỆN 



1.60V 525.0 321.0 204.0 84.4 59.6 32.2

1.65V 488.4 314.6 197.4 82.2 57.7 31.9

1.70V 464.0 308.2 190.8 80.0 56.5 31.3

1.75V 427.3 301.7 184.3 78.9 55.2 31.0

1.80V 390.7 288.9 174.4 75.7 53.3 30.7

TSG23000 (2V – 300Ah)


